
STT HỌ VÀ TÊN SV MSSV LỚP SỐ ĐIỆN 
THOẠI TÊN ĐƠN VỊ THỰC TẬP ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ THỰC TẬP GVHD Liên hệ

1 Dương Quốc Anh 2034190003 10DHNA1 0964872680 Khách sạn Kim Đô - Royal Hotel Saigon 133 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, 
TP.HCM Trần Thị Thu Hương

2 Nguyễn Thị Kim Anh 2034190004 10DHNA1 0862390014 Khách sạn Kim Đô - Royal Hotel Saigon 133 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, 
TP.HCM Trần Thị Thu Hương

3 Lê Gia Huy 2034190124 10DHNA1 0933174353 Khách sạn Kim Đô - Royal Hotel Saigon 133 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, 
TP.HCM Trần Thị Thu Hương

4 Đinh Quốc Kiệt 2034190031 10DHNA1 0965951877 Khách sạn Kim Đô - Royal Hotel Saigon 133 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, 
TP.HCM Trần Thị Thu Hương

5 Trần Thị Ngọc Mai 2034190142 10DHNA1 0334731730 Khách sạn Kim Đô - Royal Hotel Saigon 133 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, 
TP.HCM Trần Thị Thu Hương

6 Nguyễn Minh Nhi 2034190154 10DHNA1 0938760788 Khách sạn Kim Đô - Royal Hotel Saigon 133 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, 
TP.HCM Trần Thị Thu Hương

7 Nguyễn Thị Quỳnh Như 2034190046 10DHNA1 0941705540 Khách sạn Kim Đô - Royal Hotel Saigon 133 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, 
TP.HCM Trần Thị Thu Hương

8 Nguyễn Thiên Nhiên 2034190044 10DHNA1 0971796015 Khách sạn Kim Đô - Royal Hotel Saigon 133 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, 
TP.HCM Trần Thị Thu Hương

9 Phạm Thanh Phong 2034190049 10DHNA1 0364746893 Khách sạn Kim Đô - Royal Hotel Saigon 133 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, 
TP.HCM Trần Thị Thu Hương

10 Đỗ Thị Thêm 2034190062 10DHNA1 0385951466 Khách sạn Kim Đô - Royal Hotel Saigon 133 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, 
TP.HCM Trần Thị Thu Hương

11 Nguyễn Thị Mỹ Chi 2034190096 10DHNA1 0707806532 Khách sạn Majestic - Hotel Majestic Saigon 1 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, 
TP.HCM Đặng Thuý Mùi

12 Nguyễn Trọng Hảo 2034190017 10DHNA2 0369750231 Khách sạn Majestic - Hotel Majestic Saigon 1 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, 
TP.HCM Đặng Thuý Mùi

13 Nguyễn Minh Hoài 2034190117 10DHNA1 0964601494 Khách sạn Majestic - Hotel Majestic Saigon 1 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, 
TP.HCM Đặng Thuý Mùi

14 Nguyễn Huy Hoàng 2034190118 10DHNA1 0344017028 Khách sạn Majestic - Hotel Majestic Saigon 1 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, 
TP.HCM Đặng Thuý Mùi

15 Phạm Gia Khiêm 2034192215 10DHNA2 0949290632 Khách sạn Majestic - Hotel Majestic Saigon 1 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, 
TP.HCM Đặng Thuý Mùi

16 Trần Huỳnh Long 2034190037 10DHNA1 0354023221 Khách sạn Majestic - Hotel Majestic Saigon 1 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, 
TP.HCM Đặng Thuý Mùi

17 Nguyễn Thúy Loan 2034190034 10DHNA1 0335115242 Khách sạn Majestic - Hotel Majestic Saigon 1 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, 
TP.HCM Đặng Thuý Mùi

18 Nguyễn Khải Lộc 2034190035 10DHNA2 0865451671 Khách sạn Majestic - Hotel Majestic Saigon 1 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, 
TP.HCM Đặng Thuý Mùi

19 Lương Thành Trí 2034190198 10DHNA2 0937235963 Khách sạn Majestic - Hotel Majestic Saigon 1 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, 
TP.HCM Đặng Thuý Mùi

20 Nguyễn Thanh Thiên Chương 2034190097 10DHNA1 0901370641 Khách sạn Continental - Hotel Continental 
Saigon

134 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, 
TP.HCM Trần Thị Hồng Châu

21 Lê Hoàng Hữu 2034190123 10DHNA2 0376223520 Khách sạn Continental - Hotel Continental 
Saigon

134 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, 
TP.HCM Trần Thị Hồng Châu

22 Phạm Bích Huyền 2028190287 10DHNA2 0703681545 Khách sạn Continental - Hotel Continental 
Saigon

134 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, 
TP.HCM Trần Thị Hồng Châu

23 Nguyễn Nhựt Linh 2034190136 10DHNA1 0979429137 Khách sạn Continental - Hotel Continental 
Saigon

134 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, 
TP.HCM Trần Thị Hồng Châu

24 Mạch Hoàng Phúc 2034190050 10DHNA1 0795314092 Khách sạn Continental - Hotel Continental 
Saigon

134 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, 
TP.HCM Trần Thị Hồng Châu

25 Nguyễn Thanh Duy 2034190104 10DHNA1 0327053572 Nhà ăn - Công ty Thuốc lá Sài Gòn I, Lot C45, Đường số 7, Khu công nghiệp, 
huyện Bình Chánh, TP.HCM Nguyễn Thị Minh Thôi

26 Nguyễn Trung Hiếu 2034190116 10DHNA1 0819050778 Nhà ăn - Công ty Thuốc lá Sài Gòn I, Lot C45, Đường số 7, Khu công nghiệp, 
huyện Bình Chánh, TP.HCM Nguyễn Thị Minh Thôi

27 Lê Quốc Khánh 2034190129 10DHNA1 0372742717 Nhà ăn - Công ty Thuốc lá Sài Gòn I, Lot C45, Đường số 7, Khu công nghiệp, 
huyện Bình Chánh, TP.HCM Nguyễn Thị Minh Thôi

28 Lê Xuân Trúc 2034190080 10DHNA1 0915514550 Nhà ăn - Công ty Thuốc lá Sài Gòn I, Lot C45, Đường số 7, Khu công nghiệp, 
huyện Bình Chánh, TP.HCM Nguyễn Thị Minh Thôi

29 Dương Thành Đạt 2034190009 10DHNA1 0901387402 Bệnh viện Thống Nhất 1 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình, 
TP.HCM Nguyễn Thị Minh Thôi
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30 Nguyễn Mai Phương 2034180018 09DHNA1 0971204256 Bệnh viện Thống Nhất 1 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình, 
TP.HCM Nguyễn Thị Minh Thôi

31 Đỗ Thị Hoài Thư 2034190070 10DHNA1 0394854841 Bệnh viện Thống Nhất 1 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình, 
TP.HCM Nguyễn Thị Minh Thôi

32 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 2034190018 10DHNA1 0889548296 Hotel Des Arts Saigon - MGallery 76 - 78 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 
3, TP.HCM Trần Thị Phương Kiều

33 Lý Thanh Hùng 2034190024 10DHNA2 0703428963 Hotel Des Arts Saigon - MGallery 76 - 78 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 
3, TP.HCM Trần Thị Phương Kiều

34 Lê Nguyên Hưng 2034190120 10DHNA1 0963583524 Hotel Des Arts Saigon - MGallery 76 - 78 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 
3, TP.HCM Trần Thị Phương Kiều

35 Nguyễn Trần Minh Khánh 2034190130 10DHNA1 0328231541 Hotel Des Arts Saigon - MGallery 76 - 78 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 
3, TP.HCM Trần Thị Phương Kiều

36 Lương Hoài Nam 2034190144 10DHNA2 0377626765 Hotel Des Arts Saigon - MGallery 76 - 78 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 
3, TP.HCM Trần Thị Phương Kiều

37 Trần Minh Ngọc 2034190149 10DHNA2 0355127963 Hotel Des Arts Saigon - MGallery 76 - 78 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 
3, TP.HCM Trần Thị Phương Kiều

38 Trương Hữu Nguyên 2034190152 10DHNA1 0945872255 Hotel Des Arts Saigon - MGallery 76 - 78 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 
3, TP.HCM Trần Thị Phương Kiều

39 Đinh Văn Thiện 2034190064 10DHNA1 0392379495 Hotel Des Arts Saigon - MGallery 76 - 78 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 
3, TP.HCM Trần Thị Phương Kiều

40 Đỗ Trường Thọ 2028190269 10DHNA1 0866900148 Hotel Des Arts Saigon - MGallery 76 - 78 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 
3, TP.HCM Trần Thị Phương Kiều

41 Đinh Phương Huyền Trân 2034190194 10DHNA2 0985442444 Hotel Des Arts Saigon - MGallery 76 - 78 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 
3, TP.HCM Trần Thị Phương Kiều

42 Nguyễn Thị Kim Tuyến 2034190204 10DHNA2 0354036100 Hotel Des Arts Saigon - MGallery 76 - 78 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 
3, TP.HCM Trần Thị Phương Kiều

43 Nguyễn Thị Hiền 2034190019 10DHNA2 0365441276 Trung tâm hội nghị tiệc cưới Dimond Place 15A Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, 
Tp.HCM Bùi Thị Phương Dung

44 Lê Thị Huỳnh Như 2034190160 10DHNA2 0379051156 Trung tâm hội nghị tiệc cưới Dimond Place 15A Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, 
Tp.HCM Bùi Thị Phương Dung

45 Trương Minh Tâm 2034190303 10DHNA2 0563937466 Trung tâm hội nghị tiệc cưới Dimond Place 15A Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, 
Tp.HCM Bùi Thị Phương Dung

46 Phạm Duy Tân 2034190057 10DHNA2 0944163947 Trung tâm hội nghị tiệc cưới Dimond Place 15A Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, 
Tp.HCM Bùi Thị Phương Dung

47 Trần Thị Thanh Thảo 2034190180 10DHNA2 0969623857 Trung tâm hội nghị tiệc cưới Dimond Place 15A Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, 
Tp.HCM Bùi Thị Phương Dung

48 Trần Thị Hoài Thương 2034190187 10DHNA2 0347854105 Trung tâm hội nghị tiệc cưới Dimond Place 15A Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, 
Tp.HCM Bùi Thị Phương Dung

49 Trương Thị Thảo Tiên 2034190190 10DHNA2 0393547267 Trung tâm hội nghị tiệc cưới Dimond Place 15A Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, 
Tp.HCM Bùi Thị Phương Dung

50 Khổng Tiết Thanh Tùng 2034190202 10DHNA2 0966436628 Trung tâm hội nghị tiệc cưới Dimond Place 15A Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, 
Tp.HCM Bùi Thị Phương Dung

51 Trần Thanh Hoàng Vũ 2034190207 10DHNA2 0703086723 Trung tâm hội nghị tiệc cưới Dimond Place 15A Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, 
Tp.HCM Bùi Thị Phương Dung

52 Phùng Lâm Bảo 2034191114 10DHNA2 0904817846 Sài Gòn Phố Cafe & Restaurant 125 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, 
TP.HCM Trần Thị Hồng Châu SV tự liên hệ

53 Nguyễn Thu Hương 2034190121 10DHNA2 0833532498 Sài Gòn Phố Cafe & Restaurant 125 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, 
TP.HCM Trần Thị Hồng Châu SV tự liên hệ

54 Tăng Kiến Quyền 2034190168 10DHNA2 0934629458 Belgo Belgian Craft Beer Brewery 3 Lê Ngô Cát, phường 7, quận 3, TP.HCM Đàm Thị Bích Phượng SV tự liên hệ

55 Nguyễn Gia Huy 2034190125 10DHNA2 0904438479 Belgo Belgian Craft Beer Brewery 3 Lê Ngô Cát, phường 7, quận 3, TP.HCM Đàm Thị Bích Phượng SV tự liên hệ

56 Tô Văn Hiếu 2034192090 10DHNA2 0866188360 Bếp công nghiệp - Công ty TNHH 
2SEVENFOOD

25/4 đường Tái Thiết, phường 11, quận Tân 
Bình, TP.HCM Đàm Thị Bích Phượng SV tự liên hệ

57 Huỳnh Minh Tấn 2034190176 10DHNA2 0383424128 Bếp công nghiệp - Công ty TNHH 
2SEVENFOOD

25/4 đường Tái Thiết, phường 11, quận Tân 
Bình, TP.HCM Đàm Thị Bích Phượng SV tự liên hệ

58 Vương Hữu Thinh 2034190182 10DHNA2 0968318221 Bếp công nghiệp - Công ty TNHH 
2SEVENFOOD

25/4 đường Tái Thiết, phường 11, quận Tân 
Bình, TP.HCM Đàm Thị Bích Phượng SV tự liên hệ

59 Nguyễn Minh Tiến 2034190072 10DHNA1 0797148025 Resort Lan Rừng Tỉnh lộ 44, Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà 
Rịa Vũng Tàu Đàm Thị Bích Phượng SV tự liên hệ

60 Nguyễn Đình Tiến 2034190191 10DHNA2 0941692729 Tribe hospitatality portfolio 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình 
Thạnh, TP.HCM Đàm Thị Bích Phượng SV tự liên hệ
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